
1 D20VH211 Huỳnh Thị Tú Anh Nữ 11/11/2002 20DTT1 Khoa Truyền thông

2 D20VH087 Nguyễn Minh Đức Anh Nam 13/11/2002 20DTT1 Khoa Truyền thông

3 D20VH080 Nguyễn Lê Ngọc Dung Nữ 07/09/2002 20DTT1 Khoa Truyền thông

4 D20VH076 Trương Thị Ngọc Yến Nữ 22/02/2002 20DTT1 Khoa Truyền thông

5 D20VH028 Lê Thị Linh Chi Nữ 04/01/2002 20DTT3 Khoa Truyền thông

6 D18VN031 Lục Sĩ Thành Đạt Nam 18/05/1998 20DDL1 Khoa Du lịch

7 D20BT001 Trần Ngọc Phấn Nữ 24/08/1998 20DQLDS Khoa Di sản văn hóa

8 D20QL082 Huỳnh Minh Khôi Nam 05/11/2002 20DTCDDNT
Khoa Quản lý Văn 

hóa, Nghệ thuật

9 D20QL096 Đỗ Trần Gia Mi Nữ 13/09/2002 20DTCDDNT
Khoa Quản lý Văn 

hóa, Nghệ thuật

10 D20QL164 Lê Lâm Yến Nhi Nữ 01/03/2002 20DTCDDNT
Khoa Quản lý Văn 

hóa, Nghệ thuật

11 D20QL120 Nguyễn Vũ Thanh Trâm Nữ 30/06/2002 20DTCDDNT
Khoa Quản lý Văn 

hóa, Nghệ thuật

12 D21BT026 Lê Thị Hồng Thắm Nữ 27/12/2003 21DQLDS Khoa Di sản văn hóa

13 D21BT021 Lê Nguyễn Quỳnh Trâm Nữ 27/05/2003 21DQLDS Khoa Di sản văn hóa

14 D20QL148 Nguyễn Trúc Anh Nữ 25/12/2002 21DTCDDNT
Khoa Quản lý Văn 

hóa, Nghệ thuật

15 D21QL015 Văn Phạm Khánh Vân Nữ 26/04/2002 21DTCDDNT
Khoa Quản lý Văn 

hóa, Nghệ thuật

16 D21QL169 Lê Kim Yến Nữ 14/01/2002 21DTCSKVH1
Khoa Quản lý Văn 

hóa, Nghệ thuật

17 D21QL079 Phạm Thanh Trúc Nữ 21/05/2003 21DTCSKVH2
Khoa Quản lý Văn 

hóa, Nghệ thuật

18 D21QL138 Trương Bùi Thùy Vi Nữ 17/03/2003 21DTCSKVH2
Khoa Quản lý Văn 

hóa, Nghệ thuật

19 D21VH029 Cao Thị Thúy Loan Nữ 06/02/2003 21DTT1 Khoa Truyền thông

20 D20VH142 Đặng Thị Xuân Mai Nữ 14/11/2000 21DTT1 Khoa Truyền thông

21 D21VH056 Nguyễn Tạ Thanh Như Nữ 15/12/2003 21DTT1 Khoa Truyền thông

22 D21VH009 Trần Hằng Ni Nữ 20/07/2001 21DTT1 Khoa Truyền thông

23 D21DL059 Trần Thị Thùy Trang Nữ 15/03/2003 21DDL1 Khoa Du lịch

24 D21VH339 Trần Nguyễn Minh Phúc Nam 01/10/2003 21DVH Khoa Văn hóa học
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25 D21VH384 Huỳnh Thị Tường Vy Nữ 20/08/2002 21DVH Khoa Văn hóa học

26 D21XB027 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 22/04/2003 21DXB
Khoa Xuất bản, Phát 

hành

27 D21DT002 H Briêu Nữ 12/02/2002 21DDT
Khoa Văn hóa dân 

tộc thiểu số

28 D21DL032 Đinh Quốc Đạt Nam 09/07/2003 21DHDDL1 Khoa Du lịch

29 D21DL061 Châu Thị Kim Huệ Nữ 02/11/2003 21DHDDL1 Khoa Du lịch

30 D21DL017 Nguyễn Thị Mỹ Huệ Nữ 15/11/2003 21DHDDL1 Khoa Du lịch

31 D21DL054 Võ Thị Tuyết Nga Nữ 07/09/2003 21DHDDL1 Khoa Du lịch

32 D21DL119 Ngô Đức Tài Nam 25/11/2003 21DHDDL1 Khoa Du lịch

33 D21DL095 Trần Huyền Trang Nữ 28/03/2003 21DHDDL1 Khoa Du lịch

34 D21DL279 Nguyễn Thị Vi Nữ 16/06/2003 21DHDDL2 Khoa Du lịch

35 D21DL074 Nguyễn Thụy Nhật Anh Nữ 11/11/2003 21DLH1 Khoa Du lịch

36 D21DL277 Trần Gia Hân Nữ 18/08/2003 21DLH3 Khoa Du lịch

37 D21DL262 Trương Thị Yến Nhung Nữ 07/07/2003 21DLH3 Khoa Du lịch

38 D21QL070 Võ Thị Lan Anh Nữ 23/06/2003 21DQL
Khoa Quản lý Văn 

hóa, Nghệ thuật

39 D21QL056 Nguyễn Huỳnh Yến Nhi Nữ 27/06/2003 21DQL
Khoa Quản lý Văn 

hóa, Nghệ thuật

40 D21BT052 Phạm Việt Anh Nam 16/10/2003 21DQLDS Khoa Di sản văn hóa

41 D21BT029 Vũ Xuân Bách Nam 02/11/2003 21DQLDS Khoa Di sản văn hóa

42 D21DL039 Nguyễn Cao Hạ Uyên Nữ 01/08/2003 21DTT1 Khoa Truyền thông

43 D21VH076 Lê Thị Dịu Nữ 20/09/2003 21DTT2 Khoa Truyền thông

44 D21VH182 Huỳnh Minh Thư Nữ 06/02/2003 21DTT3 Khoa Truyền thông

45 D21VH169 Đinh Thị Thùy Nữ 20/04/2003 21DTT3 Khoa Truyền thông

46 D21TV006 Tăng Gia Bảo Nam 25/01/2002 21DTV
Khoa Thông tin, Thư 

viện

47 D22BT009 Phạm Ngọc Hoàng Thơ Nữ 18/10/2004 22DBT Khoa Di sản văn hóa

48 D22BT054 Phạm Mỹ Triều Nữ 15/01/2004 22DBT Khoa Di sản văn hóa

49 D22VH206 Lâm Phan Nhã Uyên Nữ 28/03/2004 22DTT2 Khoa Truyền thông

50 D22TV046 Nguyễn Thanh Nam Nam 17/07/2001 22DTV
Khoa Thông tin, Thư 

viện

51 D22BT033 Mai Vân Yên Nữ 15/07/2004 22DBT Khoa Di sản văn hóa

52 D22DL187 Chương Thị Dằn Nữ 07/02/2004 22DHDDL1 Khoa Du lịch

53 D22DL186 Bùi Ngọc Tình Nữ 23/10/2004 22DLH2 Khoa Du lịch

54 D22QL112 Đoàn Ngọc Sương Nữ 23/05/2004 22DQL2
Khoa Quản lý Văn 

hóa, Nghệ thuật

55 D22BT069 Lê Thị Bảo Ngọc Nam 04/02/2004 22DQLDS Khoa Di sản văn hóa



56 D22TV021 Nguyễn Phương Thư Nữ 05/07/2003 22DTV
Khoa Thông tin, Thư 

viện

57 D22VH196 Nguyễn Gia Linh Nữ 05/10/2001 22DVH Khoa Văn hóa học

58 D22XB065 Nguyễn Tuấn Minh Nam 26/09/2003 22DXB1
Khoa Xuất bản, Phát 

hành

KT.HIỆU TRƯỞNG
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PHÓ HIỆU TRƯỞNG

       TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng 9 năm 2023
Ghi chú:  Tổng cộng 58 sinh viên, xuất từ phần mêm ASC


